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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Chính sách bảo trợ xã hội đã được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Trong những năm qua tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong số những tỉnh đi đầu cả nước về việc nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn với chuẩn chung của Trung ương quy định. Để xem xét hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thì các cấp chính quyền cần phải xem xét việc mở rộng nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng.

Căn cứ quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 "Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng và ban hành chính sách, phân bổ nguồn lực và giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương”; Khoản 17, Mục IV Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 nêu "căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, bổ sung chính sách phù hợp để hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững”; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đọan 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” Theo đó mục tiêu của đề án, mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020: “100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội”; mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025: “100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp xã hội”; tầm nhìn đến năm 2030: “100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của Nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và xu hướng quốc tế”. “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng theo mục tiêu của Đề án; nghiên cứu, xây dựng mức chuẩn trợ cấp xã hội và các hệ số trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối thiểu của con người, theo vòng đời và bảo đảm hội nhập quốc tế. Từng bước tích hợp các chính sách trợ cấp xã hội để ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, quản lý nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án Luật: Trợ giúp xã hội, An sinh xã hội, Công tác xã hội”.

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang “điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019”, mức lương cơ sở hàng năm đều được điều chỉnh tăng nhưng mức điều chỉnh trợ cấp xã hội thì chậm, không theo kịp mức tăng lương dẫn đến thiệt thòi cho các đối tượng xã hội.
Mặt khác, Đồng Nai là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thu ngân sách trong khi đó một số chính sách an sinh xã hội của tỉnh thấp hơn so với một số tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội phát triển chậm hơn cả về mức trợ cấp và diện bao phủ trợ cấp xã hội: 

- Tỉnh Bình Dương: Thực hiện trợ cấp xã hội cho người thường xuyên đau ốm, bệnh tật không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, mức trợ cấp 340.000  đồng/người/tháng (Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương).
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện trợ cấp cho trẻ em bị nhiễm HIV; người bị nhiễm HIV không còn khả năng lao động không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác; người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con; người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị quyết  quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mức trợ giúp 320.000 đồng/người/tháng (Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
- Tỉnh Quảng Ninh: Từ năm 2012 thực hiện trợ cấp xã hội cho người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng khác (Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ninh); năm 2017 thực hiện mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo bao gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi; trẻ em từ đủ 16 tuổi đến dưới 22 tuổi còn đi học; người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên không còn khả năng lao động; người khuyết tật không còn khả năng lao động; người bệnh nặng, ốm đau thường xuyên, người mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động. Mức chuẩn trợ cấp: 350.000 đồng, mức trợ cấp theo hệ số quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ (Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ninh).

- Thành phố Hà Nội: Từ năm 2012 thực hiện hỗ trợ thêm 350.000 đồng/người/tháng cho người già yếu, ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo (Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội).

- Thành phố Đà Nẵng: Trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động là 200.000 đồng/người/tháng và trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ đặc biệt nghèo không còn sức lao động là 300.000 đồng/người/tháng (Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng).

Từ những vấn đề bất cập nêu trên, việc trợ cấp xã hội cho nhóm đối tượng xã hội yếu thế chưa được hưởng trợ cấp theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết. Lý do: Nhằm tạo tiền đề cho sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần củng cố những thành quả trong đổi mới kinh tế, chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thường xuyên của Nhân dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; mở rộng phạm vi bao phủ trợ cấp xã hội tương xứng với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và so với các tỉnh có kinh tế kém phát triển hơn; giúp đối tượng có thu nhập, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng để cùng phát triển. 

Từ những lý do nêu trên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích

Quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc trợ cấp cho đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 có thêm kinh phí trang trải cuộc sống hàng ngày nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.
2. Quan điểm chỉ đạo
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác giảm nghèo bền vững và chính sách cho đối tượng thuộc hộ nghèo, tỉnh Đồng Nai đã tách riêng nhóm đối tượng hộ nghèo thành hai nhóm là hộ nghèo A (là hộ nghèo có thành viên trong hộ còn khả năng lao động để thoát nghèo) và hộ nghèo B (là hộ nghèo không còn thành viên nào trong hộ có khả năng lao động), để người thuộc nhóm hộ nghèo B được quan tâm chăm sóc tốt hơn. Do đó, việc xem xét quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là chính sách có ý nghĩa trong việc thực hiện chế độ an sinh xã hội của địa phương.
Việc quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
Mức trợ cấp cho đối tượng đảm bảo bằng với mức chi khởi điểm của chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh (hệ số 1,0).

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cùng với đầu tư phát triển kinh tế, những chính sách an sinh xã hội cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực, trong đó các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được điều chỉnh tăng như: Mức chuẩn trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chuẩn nghèo của tỉnh,... do đó việc giữ nguyên các nhóm đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ không còn phù hợp với chủ trương mở rộng đối tượng. Vì vậy việc mở rộng đối tượng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 17/9/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 156/Tr-LĐTBXH về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngày 16/10/2019, UBND tỉnh có Tờ trình số 11843/TTr-UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Ngày 23/10/2019, HĐND tỉnh có Công văn số 745/HĐND-VP về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh có Công văn số 12402/UBND-KGVX về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 29/11/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh bản dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến các ngành, đăng cổng thông tin điện tử của tỉnh, báo cáo tổng hợp góp ý, gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo giải trình thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: Nghị quyết gồm có 03 Điều.
Điều 1. Đối tượng áp dụng

Điều 2. Nội dung hỗ trợ

Điều 3. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản

2.1. Đối tượng áp dụng: Đối tượng là người thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng và thuộc một trong các đối tượng sau: 

- Người chưa đến tuổi lao động (dưới 16 tuổi).
- Người trong độ tuổi lao động (từ 16 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam) thường xuyên ốm đau, bệnh tật không còn khả năng lao động.
- Người hết tuổi lao động (từ đủ 55 tuổi đến 80 tuổi đối với nữ và từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi đối với nam) và có con thuộc hộ nghèo.

2.2. Nội dung hỗ trợ

Đối tượng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này được áp dụng mức trợ cấp hàng tháng là 300.000 đồng/đối tượng (tương ứng với mức hệ số 1,0 theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Mức hỗ trợ này được điều chỉnh khi mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội được cấp có thẩm quyền điều chỉnh. Đồng thời đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ như các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành. Hồ sơ, thủ tục xét duyệt và phương thức chi trả trợ cấp cho đối tượng hàng tháng được thực hiện như hồ sơ, thủ tục xét duyệt và phương thức chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng ở cộng đồng.
2.3. Tổ chức thực hiện

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đến năm 2020 báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 trước khi triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát, vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Tài liệu đính kèm:
1. Tờ trình số ..../TTr-LĐTBXH ngày .../.../2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Báo cáo số ......./BC-LĐTBXH ngày .../.../2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bản dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
3. Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày .../.../2019 của Sở Tư pháp.

4. Báo cáo số ..../BC-LĐTBXH ngày .../.../2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết;.
5. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020./.
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